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✔ Thể Tích Dập Mẫu: 50-400 mL

✔ Tốc Độ Dập Mẫu: 08 lần/ giây

✔ Cảm Biến Rò Rỉ Chất Lỏng

✔ Động Cơ Xuất Xứ Anh Bền Bỉ

✔ Điều Khiển Kỹ Thuật Số PID Với Màn Hình 

Cảm Ứng

✔ Bảo hành 03 năm

KingBlender 400KingBlender 400
MÁY DẬP MẪU VI SINH

✔

✔

✔

✔

✔

Cảm Ứng

✔
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SẢN PHẨM KHI GIAO HÀNG SẼ BAO GỒM

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm 
của chúng tôi. Để đảm bảo Máy dập mẫu vi sinh – KingBlender 400 hoạt động an 
toàn, hiệu quả và bền bỉ, quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận 
hành. Tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về quá trình cài 
đặt, vận hành và bảo trì thiết bị, giúp quý khách tận dụng tối đa hiệu suất của máy và 
đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp sơ 
đồ mạch điện của thiết bị và các thông số kỹ thuật kèm theo để hỗ trợ quý khách trong 
việc sử dụng, bảo trì và sửa chữa thiết bị một cách hiệu quả.

Dưới đây là một số chỉ dẫn an toàn quan trọng:

- Trang bị bảo hộ: Luôn đeo kính, găng tay và quần áo bảo hộ khi sử dụng máy để bảo vệ bản thân.
- Kiểm tra thiết bị: Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo máy và các phụ kiện không bị hư hỏng và được 
lắp đặt đúng cách.
- Đặt máy đúng vị trí: Đặt máy trên bề mặt phẳng và ổn định để tránh bị lật hoặc di chuyển trong 
quá trình vận hành.
- Sử dụng nguồn điện phù hợp: Kết nối máy với nguồn điện theo đúng chỉ định của nhà sản xuất.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp: Không đặt tay hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào vào các phần chuyển động 
của máy khi đang hoạt động.
- Tắt máy khi không sử dụng: Ngắt kết nối nguồn điện khi máy không hoạt động để đảm bảo an 
toàn.
- Sửa chữa chuyên nghiệp: Chỉ những nhân viên được đào tạo và có kiến thức chuyên môn mới được 
sửa chữa thiết bị.

Việc tuân thủ các chỉ dẫn an toàn này không chỉ giúp bảo vệ người sử dụng mà còn đảm bảo máy dập 
mẫu vi sinh – KingBlender 400 hoạt động ổn định và hiệu quả trong suốt thời gian sử dụng.

Xin chân thành cảm ơn quý khách và mong rằng quý khách sẽ hài lòng với sản phẩm KingBlender 
400 !
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HẠNG MỤC CUNG CẤP

Thiết bị Máy dập mẫu vi sinh – KingBlender 400

Cửa quan sát mẫu

Cảm biến rò rỉ chất lỏng

Khay chống tràn

Bộ túi dập mẫu (25 cái)

Dây nguồn

Hướng dẫn sử dụng

Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)

Phiếu bảo hành



1.3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ 

1.1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

1. MÁY DẬP MẪU VI SINH – KingBlender 400
6

7

8

9

       KingBlender 400 là một máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ, được thiết kế để trộn và đồng nhất mẫu 
vi sinh vật một cách nhanh chóng và tiện lợi. Với khả năng hoạt động hiệu quả, sản phẩm mang lại 
kết quả chính xác trong quá trình chuẩn bị mẫu, đáp ứng mọi nhu cầu của ngành công nghiệp sinh 
học và y tế.

��KingBlender 400 là thiết bị mạnh mẽ và linh hoạt, có khả năng điều chỉnh và xử lý mọi loại 
nền mẫu khác nhau với độ ồn thấp. Thiết kế nhỏ gọn cho phép đặt trên bàn làm việc một cách tiện 
lợi và di chuyển linh hoạt trong không gian làm việc. Thiết bị hoạt động êm ái và ổn định, không gây 
rung lắc trong quá trình dập mẫu. Đặc biệt, người dùng có thể tuỳ chỉnh khoảng cách giữa bàn dập 
và mẫu vật bằng tay quay phía sau máy, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh theo yêu cầu thực tế 
của từng loại mẫu.

��KingBlender 400 được trang bị cảm biến rò rỉ chất lỏng, giúp ngăn chặn hiệu quả các sự cố 
không mong muốn. Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị cửa quan sát mẫu bên trong và khay chống 
tràn dung dịch, giúp quan sát và điều chỉnh quá trình một cách dễ dàng. Với vật liệu Inox 304 chống 
ăn mòn và khả năng vệ sinh dễ dàng, buồng và bàn đạp mẫu của thiết bị đảm bảo sự an toàn và sự 
bền bỉ trong sử dụng. Ngoài ra, thiết kế cửa mở 270o giúp việc vệ sinh và bảo trì thiết bị trở nên đơn 
giản và hiệu quả hơn.

��Màn hình hiển thị cảm ứng với bộ điều khiển kỹ thuật số PID có kích thước 4.3 inch của 
KingBlender 400  cho phép người sử dụng dễ dàng thiết lập thời gian, chế độ dập một cách đơn 
giản và hiệu quả. 

1.2. MỘT SỐ TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
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Hình. Cấu tạo của KingBlender 400
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Màn hình cảm ứng 4.3 inch

Ô cửa quan sát
Vỏ làm bằng thép không gỉ kháng 
hóa chất, dễ dàng vệ sinh

Cửa mở 270O

Khay chống tràn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KingLabVer 02

Model KingBlender 400
Thể tích dập mẫu 50 – 400 mL
Bộ điều khiển Vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3 inch
Tốc độ dập mẫu 8 lần /giây
Thời gian dập mẫu 30 - 210 giây hoặc ∞ (liên tục)
Cảm biến phát hiện rò rỉ chất lỏng ✔
Chất liệu Thép không gỉ SUS 304

Cửa Cửa mở 270o

Cửa quan sát mẫu bên trong ✔
Khay chống tràn có thể tháo rời ✔
Kích thước ngoài (R x S x C) 228 x 472 x 256 mm
Trọng lượng máy 25 kg
Công suất 100W
Nguồn điện 220/240V 50Hz



2.1. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

2. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Vị trí lắp đặt: Đặt KingBlender 400 trên một bề mặt phẳng và ổn định để đảm bảo không bị sụt 
lún. Tránh để máy trong môi trường ẩm ướt và chọn vị trí lắp đặt trong phòng thí nghiệm phù hợp 
với kích thước thiết bị (lưu ý về khoảng cách thích hợp để mở cửa máy dập), tuân thủ các yêu cầu về 
môi trường và nhiệt độ phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Môi trường lắp đặt: KingBlender 400 nên được đặt trong phòng thí nghiệm với điều kiện môi 
trường và nhiệt độ được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của thiết bị. Đảm bảo không gian làm việc 
sạch sẽ và an toàn.

Kiểm tra nguồn điện: Sử dụng nguồn điện 220V/50-60Hz để cấp cho máy. Nguồn điện cần đảm 
bảo ổn định. Trong trường hợp nguồn điện không ổn định, có thể cân nhắc sử dụng thiết bị ổn áp để 
bảo vệ máy.

Bước 1: Lắp đặt và kiểm tra khay chống tràn
Bước 2: Kết nối dây nguồn và cấp điện cho thiết bị, bật công tắc nguồn phía sau máy
Bước 3: Sau khi máy khởi động sẽ hiện lên giao diện màn hình chính.

2.2. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH THIẾT BỊ
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Màn hình chính

Nút nhấn
chạy/dừng dập

Hiển thị thời gian dập
Nhấn vào để thay đổi

Cài đặt
hệ thống

Trạng thái cảm biến cửa
và cảm biến nước

Nút chọn chế độ chạy
Auto/Manual

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Bước 4: Chuẩn bị mẫu cần dập cho vào túi dập mẫu, đặt túi dập mẫu vào khay trong buồng dập mẫu 
và đóng kín cửa thiết bị.
Bước 5: Nhấn vào “Set blend time” để vào màn hình cài đặt thời gian dập mẫu
- Nhấn vào một trong các nút 30 sec/1min/2min…. để chọn nhanh thời gian cần cài đặt.
- Hoặc nhấn vào số phút/số giây trên màn hình để cài đặt thời gian tuỳ chọn (tối đa là 60 phút)
- Hoặc nhấn “Never” để chọn chế độ dập mẫu liên tục

Bước 6: 
Sau khi cài đặt thời gian dập mẫu, ta chọn chế độ vận hành sau khi đóng cửa (hình 4). Nhấn nút 
Automatic/Manual để chọn một trong hai chế độ:

- Chế độ tự động (Automatic): Sau khi đóng cửa, máy sẽ tự động chạy sau một khoảng thời gian trễ.
- Chế độ thủ công (Manual): Sau khi đóng cửa, máy chỉ bắt đầu chạy khi nhấn nút “START BLEND”.
- Máy sẽ tự động dừng sau khi hết thời gian đếm ngược hoặc có thể tạm dừng bằng cách nhấn nút 
“STOP BLEND”.
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Màn hình cài đặt

Cài đặt phút Cài đặt giây

Màn hình chính

Nhấn nút để thay đổi 
chế độ chạy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Bước 1: Trên giao diện màn hình chính, nhấn vào nút   để giao diện cài đặt hệ thống.
Bước 2: Ở màn hình cài đặt hệ thống, nhấn vào nút “Config” để vào cài đặt hệ thống CONFIG 
SYSTEM.

Bước 3: Trong màn hình CONFIG SYSTEM: 
- Nhấn nút ON/OFF để bật/tắt bộ phận cảm biến rò rỉ chất lỏng (Nếu bộ phận này bị tắt, máy 
dập sẽ không tự động dừng khi bị có hiện tường túi dập mẫu bị vỡ, rò rỉ.
- Nhấn vào nút “Time delay blending” để thay đổi thời gian trễ của động cơ sau khi đóng cửa 
ở chế độ chạy tự động (Automatic)

2.3. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG
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Màn hình cài đặt hệ thống

Màn hình Config System

Bật/tắc
cảm biến nước

Thời gian trễ chạy
động cơ dập
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Tại màn hình chính ấn vào nút “STOP BLENDER” nếu máy còn đang hoạt động đề máy dừng 
hoàn toàn.

Tắt công tắc nguồn phía sau máy và rút dây nguồn khỏi ổ cắm.
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3.1. VỆ SINH 

3. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Bước 1: Tắt máy và rút nguồn điện cấp cho máy, đeo găng tay và kính bảo hộ để bảo vệ an toàn cho 
người thực hiện.
Bước 2: Lấy hết túi và mẫu trên khay giữ túi ra ngoài.
Bước 3: Tháo khay giữ túi và vệ sinh khay bằng dung dịch làm sạch nhẹ.
Bước 4: Tháo khay chống tràn và vệ sinh kỹ lưỡng.
Bước 5: Vệ sinh và lau chùi vỏ máy bằng khăn mềm thấm dung dịch làm sạch.

Lưu ý:
Nên sử dụng các hóa chất làm sạch và khử trùng sau:

- Chất tẩy rửa không chứa axit và halogen.
- Dung dịch cồn 70%.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa không thích hợp hoặc chứa axit, clo, hoặc các chất ăn mòn thép.
- Dùng khăn mềm và dung dịch tẩy rửa, tránh phun hoặc đổ trực tiếp các chất tẩy rửa lên bề mặt 
thiết bị.

Thực hiện vệ sinh định kỳ hoặc ngay sau khi có hiện tượng tràn mẫu trong quá trình sử dụng.

- Bảo trì thiết bị ít nhất mỗi 6 tháng/lần hoặc thường xuyên hơn nếu thiết bị được sử dụng với tần 
suất cao.
- Các bước bảo dưỡng cần được thực hiện bởi người có kiến thức chuyên môn về kỹ thuật điện và máy 
móc.

3.2. BẢO TRÌ VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ

2.4.  HƯỚNG DẪN TẮT MÁY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KingLabVer 02
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 4. MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

 5. MỘT SỐ PHỤ KIỆN ĐI KÈM / TƯƠNG THÍCH VỚI THIẾT BỊ

Lỗi Nguyên nhân có thể xảy ra Khắc phục

- Thiết bị chưa cắm điện

- Công tắc chính chưa bật

- Cầu chì, dây điện bị đứt

- Jack cắm và dây điện tiếp xúc kém

- Tắt máy và lấy túi dập mẫu ra
khỏi buồng dập

- Lau khô buồng và bộ phận cảm
biến

- Khởi động lại thiết bị và sử dụng
bình thường

- Do kích thước mẫu dập quá lớn và
cứng

- Kiếm tra lại mẫu dập

- Bị kẹt bàn đạp
- Điều chỉnh tay quay phía sau để
chỉnh bàn đạp mẫu sao cho phù hợp

Không bật được máy, màn hình không
hiển thị

- Kiểm tra nguồn điện vào, jack
cắm, dây điện, cầu chì…

Hiện cảnh báo “Water Sensor Active”

- Cảnh báo rò rỉ chất lỏng hoạt động
khi phát hiện có nước bên trong buồng
dập mẫu.

Động cơ thiết bị không hoạt động, bị
kêu

Mã đặt hàng Mô tả

Túi dập mẫu vi sinh NovaBag 400 Túi dập mẫu vi sinh, 400mL, 180x300 mm, 
25 cái/túi, túi vô trùng bằng tia gamma

Khay đựng túi dập mẫu KingRack 400

KingDripTray

KingRack 400 cho phép lưu trữ túi dập
mẫu một cách sạch sẽ và có phương pháp

Khay chống tràn
Khay chống tràn bằng thép không gỉ phù
hợp với Model KingBlender400 

Kẹp miệng túi dập mẫu
Kẹp miệng túi dập mẫu cho phép đóng 
hầu hết loại túi dập mẫu

Sản phẩm

KingClip

Mã đặt hàng Mô tảSản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KingLabVer 02
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6. LIÊN LẠC HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Nếu quý khách cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, vui 
lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone
Địa chỉ: Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Hotline: 0978 782 147
Email: info@labone.vn
Website: www.labone.vn

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất, bao gồm hướng dẫn sử 
dụng, bảo dưỡng thiết bị, và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Đội ngũ kỹ thuật viên của 
chúng tôi được đào tạo chuyên sâu và sẵn sàng giúp đỡ quý khách trong mọi tình huống.

Phiên bản hướng dẫn sử dụng: 2

Chính sách bảo hành thiết bị:

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được bảo hành trong vòng 3 năm kể từ ngày mua.
Trong thời gian bảo hành, quý khách sẽ được hưởng các dịch vụ sửa chữa và thay thế linh 
kiện miễn phí nếu sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

Để biết thêm chi tiết về chính sách bảo hành và điều kiện áp dụng, quý khách có thể truy 
cập website hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline hoặc email.

Chúng tôi hy vọng rằng sự tận tâm và chuyên nghiệp trong dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của 
LABone sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn quý 
khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
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1 2 3 4

5

6

1 Thân vỏ
2 Động cơ
3 Màn hình điều khiển
4 Cảm biến từ
5 Tay dập
6 Cửa
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7.1. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

7. BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ

7.2. BẢN VẼ CƠ KHÍ CỦA THIẾT BỊ

TOP LAYER



https://labone.vn/

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KingLab

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone
Địa chỉ: 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6260 2798  |  Hotline: 0978 782 147 | Email: info@labone.vn

KingLab là thương hiệu của LABone
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